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THÔNG BÁO 

Về việc Tuyển chọn cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ 

bếp ăn bán trú tại trường mầm non Diễn Đồng 

Năm học 2026 - 2027 

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú năm học 

mới 206 - 2027 của nhà trường, Trường mầm non Diễn Đồng thông báo tiếp nhận 

tuyển chọn hồ sơ các nhà cung ứng thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại trường mầm 

non Diễn Đồng năm học 2026 - 2027 như sau: 

1. Các loại lương thực, thực phẩm, chất đốt sử dụng tại bếp ăn bán trú: 

1.1. Lương thực: Gạo tẻ máy, gạo nếp , Lạc hạt, Đậu đen xanh lòng, đậu xanh 

bóc vỏ, vừng. Miến Gạo 

1.2. Thực phẩm: Thịt lợn nạc, xương lợn, phụ phẩm (tim, cật, mỡ); Thịt bò; 

Thịt Gà, Thịt bồ trứng gà, trứng chim cút; Cá thu miếng nướng chín; Tôm tươi, 

sống; Nghêu…. 

1.3. Rau: Bầu, bí, Đậu quả, củ cà rốt , rau cải ngọt, rau ngót, bắp cải, (rau ăn 

lá), củ cải, khoai tây, khoai lang, khoai sọ, cà chua, hành mùi… 

1.4. Gia vị: Dầu ăn, Nước mắm, hạt nêm, bột canh,… 

1.5. Sữa, đường: Sữa ông thọ, đường kính, sửa chua, sửa nước..... 

1.7. Phụ gia: Nước rửa bát, xà phòng, giấy vệ sinh 

1.8. Chất đốt: Ga bình 80kg; 40 kg 

1.8. Nước ,uống. ăn 

2. Yêu cầu đối với cơ sở cung ứng lương thực, thực phẩm, chất đốt: 

2.1. Có đủ hồ sơ pháp lý về điều kiện kinh doanh hợp pháp. 

* Các tài liệu pháp lý về điều kiện kinh doanh hợp pháp: 

- Hợp đồng thực phẩm 

- Căn cước công dân 

- Giấy khám sức khỏe 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ gia đình 

- Giấy chứng nhận thú y 

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế 

- Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 

2.2. Tuân thủ yêu cầu về quy cách, số lượng, chất lượng lương thực, thực 

phẩm, chất đốt trong hợp đồng: Thực phẩm cung ứng đúng thời gian, đủ số lượng, 

chất lượng tươi ngon đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Cụ thể đối với từng loại 



lương thực, thực phẩm trong hợp đồng). Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, nhà trường 

từ chối tiếp nhận. 
2.3. Thái độ phục vụ: Tôn trọng, hợp tác, trung thực. 

3. Hình thức thanh toán: 

- Quyết toán, thanh toán mỗi tháng một lần từ ngày mồng 10 đến mồng 15 

của tháng sau liền kề. 

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản theo hóa đơn thuế. 

4. Tiếp nhận hồ sơ 

- Trường mầm non Diễn Đồng trân trọng kính mời các cơ sở cung cấp lương 

thực, thực phẩm, chất đốt trên địa bàn xã Quảng Châu (Hoặc trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An) có nhu cầu phục vụ bếp ăn bán trú tại trường mầm non Diễn Đồng Năm học 

2026 – 2027 có đủ điều kiện pháp lý theo quy định Pháp luật của Nhà nước nạp hồ 

sơ về nhà trường. Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn và thông báo kết quả 

trong ngày 18/8/2026. 

- Hồ sơ gửi về địa chỉ: Văn phòng Trường mầm non Diễn Đồng – xã Quảng 

Châu – tỉnh Nghệ An. 
- Người nhận hồ sơ: Đại diện Ban tiếp nhận: 

Bà: Đặng Hồng Sơn – P. Hiệu trưởng; SĐT: 0356837960.  

Bà: Hoàng Thị Hằng – Kế toán; SĐT: 0985880004. 

- Hạn nộp từ ngày 12/8/2026 đến ngày 17/8/2026. (buổi sáng từ 7h30 đến 

11h; buổi chiều từ 14h đến 17h. 

=> Lưu ý: Hồ sơ tiếp nhận và Hợp đồng ký kết giữa 2 bên có hiệu lực trong thời 

gian Trường Mầm non Diễn Đồng đứng độc lập và hết hiệu lực khi sát nhập 

trường Mầm non Diễn Đồng với trường Mầm non Diễn Thái, Mầm non Diễn 

Liên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- BGH nhà trường; 

- Các tổ, bộ phận chuyên môn; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Các hộ kinh doanh, cơ sở cung ứng TP; 

- Lưu VP. 

P.HIỆU TRƯỞNG 
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UBND XÃ QUẢNG CHÂU 
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Châu, ngày 21 tháng 8 năm 2025 

 

BIÊN BẢN 

Kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ lựa chọn cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm, 

chất đốt phục vụ bếp ăn bán trú tại trường mầm non Diễn Xuân 

Năm học 2025 – 2026 

 

Hôm nay vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 8 năm 2025. 

Địa điểm: Tại Văn phòng: Trường Mầm non Diễn Xuân. 

Thành phần: Ban tiếp nhận hồ sơ lựa chọn cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm, 

chất đốt phục vụ bếp ăn bán trú tại trường mầm non Diễn Xuân năm học 2025 – 

2026. 

Tổng số: 03 có mặt: 03; vắng: 0 

Chủ trì: Bà: Nguyễn Thị Hội – Hiệu trưởng 

Thư ký: Bà: Ngô Thị Tuyết Thanh - Thư ký. 

NỘI DUNG 

I .Bà: Nguyễn Thị Hội – Hiệu trưởng thông qua hồ sơ cơ sở cung cấp lương thực, 

thực phẩm, chất đốt phục vụ bếp ăn bán trú đăng ký nạp tại trường. 

- Từ ngày ra thông báo: 16/8/2025cho đến hết ngày kết thúc thông báo: 20/8/2025, 

nhà trường nhận được 11 bộ hồ sơ đăng ký: 

II. Kiểm tra hồ sơ đăng ký: 

* Hồ sơ pháp lý: 

1. Thực phẩm: Thị Gà, Trứng Gà, Lạc, Đậu, Miến . 

Ông:  Vương Xuân Linh; Ngày sinh: 20/07/1968; 

Số điện thoại: 0966035996; 

Số tài khoản: 3605205377281 



Số CCCD: 040068044036 Ngày cấp: 28/6/2021 . 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Số 

27L.8.0000020.585 ngày 02/8/2021 Do UBND huyện Yên Thành cấp. 

Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Nông, Lâm, Thủy sản an toàn do 

Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Yên Thành xác nhận. 

Giấy xác nhận kiến thức về ATTP ngày 13/9/2021 do Chi cục quản lý chất 

lượng Nông Lâm và Thủy sản tỉnh Nghệ An cấp. 
Địa chỉ: Xóm Nam Xuân, xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An. 

2. Thực phẩm : Thịt lợn, mỡ lợn, thịt bò, thịt gà, trứng gà,trứng cút,đậu 

phụ, xương lợn, đậu xanh,l ạc, rau củ quả, các loại gia vị dầu ăn, đường, sữa,... 

Ông: Trương Hồng Thanh; Ngày sinh: 20/11/1981, 

Số điện thoại: 0987004335; 

Số CCCD: 040081018935 Ngày cấp: 02/10/2021; 

Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Số tài khoản: 106840666678 (Vietinbank Diễn Châu) hoặc số tài 

khoản:1976969666999 (MB) 
Mã số thuế: 8276626864 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Mã số 27M.8.020574 đăng ký lần đầu, 

ngày 20/05/2020. Do Phòng Tài chính – Kế hoạch Diễn Châu cấp. 

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: Số 493/2023/XNKT-KT&HT 

ngày 05/09/2023. Do Phòng Kinh tế và Hạ tầng Diễn Châu cấp. 

Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngày 28/05/2020 

Địa chỉ: Xóm Trung Xuân (Xóm 8 cũ) Diễn Xuân,Diễn Châu,Nghệ An 
3. Thực phẩm Cá Thu 

Bà: Phạm Thị Hồng Nhung; Ngày sinh: 30/11/1983; 

Số điện thoại: 0852162622 
Số CCCD: 040183032697, Ngày cấp: 04/10/2022. 

Nơi cấp Công An tỉnh Nghệ AN 

Số tài khoản: 104869030524(Vietinbank) phòng giao dịch Diễn Châu 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể số:27.M.8.0001973 

đăng ký lần đầu ngày 29/5/2007. Do UBND huyện Diễn Châu cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số 27M.8.019817 đăng ký lần đầu, 

ngày 25/09/2019 đăng ký thay đổi lần thứ nhất 01/12/2021 

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Số 697/2021/XNKT-KT&HT 

ngày 04/06/2021. Do Phòng Kinh tế và Hạ tầng Diễn Châu cấp. 
Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngày 07/10/2019; 

Địa chỉ: Xóm Phượng Lịch 1 (Xóm 3 cũ), xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 
4. Thực phẩm Tôm, nghêu: 

Bà: Nguyễn Thị Nhung; Sinh ngày 12/04/1961; 

Số điện thoại: 0387007833 
Số CCCD:040161016524 ,Ngày cấp:22/09/2021 

Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Số tài khoản: 234704070001241 (HDbank) chi nhánh Diễn Châu. 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 27M.8.018454 ngày 29/8/2018. 

Mã số thuế: 8631505092 



Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày 

22/06/2022 

Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn ngày 

9/08/2022 
Địa chỉ: Xóm Tây Lộc, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

5. Thực phẩm: Rau, Củ, Quả, Hàng khô ( Hành, Tỏi, Gừng, Riềng...) : 

Bà: Lê Thị Hương; Ngày sinh: 06/9/1979; 

Số điện thoại: 0392919568 
Số CCCD: 040166005333; Ngày cấp: 27/4/2021. 

Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

SốTK: 234704070000635. Ngân hàng HDbank – Chi nhánh Diễn Châu. 

Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh số 27M.8.018937 ngày 09/1/2019. 

Giấy xác nhận kiến thức về ATTP ngày 10/12/2021 do Chi cục chăn nuôi và 

Thú y tỉnh Nghệ An cấp. 

Bản tự nguyện cam kết đảm bảo ATTP ngày 14/01/2019 do Phòng Kinh tế và hạ 

tầng huyện Diễn Châu cấp 
Địa chỉ: Xóm Trung Xuân, xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An. 

6. Cửa hàng thực phẩm sạch Thảo An: 

Ông: Nguyễn Trí Hạnh; Ngày sinh: 29/6/1981 

Số điện thoại: 0975953345 
Số CCCD: 040081006237; Ngày cấp: 27/4/2021; 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Số tài khoản: 107846228888 Vietinbank) chi nhánh Diễn Châu. Hoặc số tài 

khoản: 51210000381283 BIDV 
Mã số thuế: 8427978437001 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:27M.8.019789, đăng ký lần đầu 

ngày 18/9/2019. Do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Diễn Châu cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên Mã số 

doanh nghiệp: 2901983888; ngày cấp: 30/5/2019; Mã số thuế: 2901983888; 
Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, ngày 16/9/2020 

Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Ngày 

26/9/2019 

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm số 507/2020/XNKT-KT&HT 

ngày 16/9/2020. 
Địa chỉ: Khối 2 xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

7. Chất đốt, Gas: Hợp đồng số: 16 ngày 31/8/2023 

Ông: Lê Duy Ninh Ngày sinh: 25/6/1967; 

Số điện thoại: 0967740779 

Số CCCD: 040064030620. Ngày cấp: 04/5/2021; 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Mã số: 27.M.8.0001973 ngày 

29/5/2007. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy: số 03/2020/GCNĐĐK-UBND 

cấp ngày 21/9/2020 

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo 

lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ngày 04/10/2010. 



Giấy chứng nhận học lớp huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh dầu khí mỏ hóa lỏng 

ngày 01/9/2010 do Hiệu trưởng trường Trung cấp Thương Mại Trung Ương 5 cấp. 

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với 

hoạt động kinh doanh khí ( cửa hàng LPG) ngày 04/9/2010 do Viện trưởng Viện 

Đào tạo và phát triển Giáo dục ECO- chi nhánh công ty TNHHMTV đào tạo và 

phát triển Giáo dục ECO tỉnh Thanh Hóa cấp. 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2022 do 

Phòng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An cấp. 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện Đại lý bán lẻ LPG chai 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự ngày 06/03/2017 do Công an 

huyện Diễn Châu cấp. 

Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí 

theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP 

Số tài khoản: 030007962777. Ngân hàng Sacombank – Nghệ An 

Địa chỉ: Xóm Nam Xuân - xã Quảng Châu - tỉnh Nghệ An. 

8. Thực phẩm: Dầu ăn (Vừng, Lạc) 

Ông: Pham Văn Hưng; Ngày sinh: 20/6/1979 

Số điện thoại: 09757701458 
Số CCCD: 040079029816; Ngày cấp: 24/02/2022; 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Số tài khoản: 51210000816314 Ngân hàng BiDv - chi nhánh Diễn Châu. 

Mã số thuế: 8164318364 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 27M.8.017038; ngày cấp: 

24/01/2018do Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Diễn Châu cấp. 

Bản tự nguyện cam kết đảm bảo ATTP ngày 08/9/2020 do Phòng Kinh tế và hạ 

tầng kinh tế huyện Diễn Châu cấp. 

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm số 504/2023/XNKT-KT&HT ngày 

24/8/2023 do Phòng Kinh tế và Hạ tấng huyện Diễn Châu cấp. 
Địa chỉ: Thôn 6B – xã Đức Châu - tỉnh Nghệ An. 

9. Thực phẩm: Thịt Lợn, Mỡ, Xương, Tim, Gan... 

Bà: Ngô Thị Thanh Minh; Ngày sinh: 25/12/1972 

Số điện thoại: 0336405011 
Số CCCD: 040172006858; Ngày cấp: 27/4/2021; 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Số tài khoản: 107846228888 Vietinbank) chi nhánh Diễn Châu. 

Mã số thuế: 8170044048 

Giấy phép kinh doanh số: 27M.8.015099; ngày cấp: 02/11/2016 do Phòng Tài 

chính – Kế hoạch UBND huyện Diễn Châu cấp; 

Giấy xác nhận kiến thức về ATTP ngày 10/12/2022 do Chi cục chăn nuôi và 

Thú Y tỉnh Nghệ An cấp. 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, ngày 

03/11/2020 do Chi cục chăn nuôi và Thú Y tỉnh Nghệ An cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngày 07/6/2023 do Phòng Tài chính – 

Kế hoạch huyện Diễn Châu cấp. 
Địa chỉ: Xóm Nam Xuân – xã Quảng Châu- tỉnh Nghệ An. 

10. Thực phẩm: Gạo tẻ, Nếp tẻ: 

Bà: Tăng Thị Luyên Ngày sinh: 



Số điện thoại di động: 0972395432 

Số CCCD: ; Ngày cấp: 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Số tài khoản:. 
Mã số thuế: 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: ; ngày cấp: 

do Phòng tài chính UBND huyện Diễn Châu cấp. 

Giấy xác nhận kiến thức về ATTP ngày do Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y tỉnh Nghệ An cấp. 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 

ngày Do chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cấp. 

Địa chỉ: Xóm Trung Xuân - Quảng Châu - Nghệ An. 
11. Thực phẩm: Thịt Bò 

Ông: Trần Đức Vân; Ngày sinh: 29/6/1981 

Số điện thoại: 0914912475 
Số CCCD: 040081006237; Ngày cấp: 27/4/2021; 

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Số tài khoản: 107846228888 (Vietinbank) chi nhánh Diễn Châu. 

Mã số thuế: 8427978437001 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 27M.8.015721; ngày cấp: 

19/4/2017 do Phòng tài chính UBND huyện Diễn Châu cấp. 
Mã số thuế: 8169371523; 

Giấy xác nhận kiến thức về ATTP ngày 28/7/2020 do Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y tỉnh Nghệ An cấp. 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 

51/2020/NHPTNTNA ngày 09/11/2020 Do chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An 

cấp. 

Địa chỉ: Xóm Song Thịnh- Quảng Châu - Nghệ An. 

II. Kết luận: 

-Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký Ban tiếp nhận hồ sơ thống nhất lựa chọn 09 bộ hồ 

sơ đã đăng ký hợp đồng với nhà trường năm học 2025 – 2026. 
Biểu quyết: 3/3 người, đạt tỉ lệ: 100 %. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 phút 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2025./. 

 

THƯ KÝ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Ngô Thị Tuyết Thanh Nguyễn Thị Hội 


